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Thứ
Hoạt động

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, chơi
` Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng
 ̀Cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ Trẻ chơi tự do ở các 

* Mục tiêu:

80 - 90 ` Trẻ biết tập các động tác theo nhạc.

Thể dục buổi 
sáng

Phút ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ
` Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:

* Nội dung
` Hô hấp: Hít vào thở ra
` Tay: Đánh xoay tròn vai
` Bụng: Ngồi cúi về phía trước, 
ngửa người ra sau
` Chân: Đứng một chân đưa lên
trước, khụy gối

` Hoa tay, nơ tay cho trẻ

Hoạt động học 30 -40
Phút

* THỂ DỤC:
Trèo lên xuống 5 gióng thang

Tc: Chuyền quả

*TẠO HÌNH
Steam: Thiết kế hoa mùa xuân (EDP) 

– Tích hợp thơ: Tết đang vào nhà

Hoạt động 
chơi ngoài trời

30-40
phút

` TN: Gói bánh chưng, Nặn bánh dày, Trang trí sân trường ngày tết,
` Trò chơi: Dệt vải; Mèo đuổi chuột, Hái hoa ngửi hoa; Mèo và chim sẻ
` Chơi tự do

Chơi hoạt 
động ở góc

40- 50
phút

* Nội dung:
1. GXD: Xây vườn cây ngày tết
2. GPV: Siêu thị mi ni, GĐ đi sắm tết
3. GTH: Vẽ xé dán in hình một số loại 
qủa ngày tết, nặn bánh chưng, bánh 
giày
4. Góc sách: Xem tranh ảnh về bé 
Làm Abunll về các loại rau củ quả

5. Góc ÂN: Hát múa các bài hát tr CĐ
6. Góc KPTN&KH: Chăm sóc cây

* Mục tiêu:
` Trẻ có kn phối hợp được cử động bàn
tay ngón tay trong hđ vẽ , tô màu xé dán
` Biết thỏa thuận vai chơi, nội dung
chơi dưới sự hướng dẫn của cô
` Biết thể hiện vai chơi
`Trẻ hiểu, nói rõ từ: Ngũ quả, quả quất
` Biết giao lưu với các nhóm chơi
` Biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi qđ

Ăn trưa 60- 70
phút

`Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu món
` Nhắc trẻ một số hành vi tốt trong ăn uống: Giữ vệ sinh trong ăn uống không

Ngủ trưa 140 -150
Phút ` Cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ, phòng ngủ thoáng mát, sạch

Ăn Phụ 20 -30 phút ` Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay, ngồi vào bàn ăn, cô giới thiệu món ăn

Chơi hoạt 
động theo ý 

thích

70 -80
phút

TCM: Thi hái quả
` Học tiếng anh
` Nêu gương cuối ngày

` ÔKTC: Thơ Tết đang vào nhà
` Hoạt động phòng âm nhạc
` Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60 -70
phút ` Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ chơi ở các góc, cô trò chuyện với trẻ về chủ
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GV dạy: Sáng: Bùi Thị Hiệp Chiều: Vi Thị Hồng Hiếu

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
cá nhân, Trò chuyện về tết và mùa xuân, trẻ biết được đặc điểm thời tiết mùa xuân và ngày tết 
góc, trẻ thu dọn đồ chơi cất đúng nơi quy định, điểm danh trẻ theo sổ.
* Tổ chức hoạt động
` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn: Kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ. Chuyển đội hình 3 hàng dọc
` Trọng động: tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân theo nhạc.  Mỗi động tác tập 4 lần x 4 nhịp
` Hồi tĩnh: cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng
* Cho trẻ chơi TC: Hái hoa ngửi hoa

* TOÁN
So sánh sự giống và khác nhau 

của các hình tam giác, hình
vuông , hình chữ nhật, hình tròn

* ÂM NHẠC
NDTT: VĐ múa: Mùa xuân đến rồi 
NDKH: Nghe hát:  Mùa xuân

TCÂN: Tai ai tinh

Nghỉ tết nguyên đán

QS: Hoa đào
Luồn tổ dế; Bắt vịt trên cạn, Chi chi chành chành
* Chuẩn bị:
` Các khối nút nhựa, cây, hoa
` Một số hoa quả, bánh kẹo 
ngày tết
` Giấy, bút màu cho trẻ vẽ. Giấy 
màu, hồ dán, lá dong, đất nặn
`Tranh ảnh về bé, tranh các loại 
rau củ quả
` Xô nước, bình tưới cây

* Tổ chức hoạt động:
` Cô giới thiệu về chủ đề chơi
` Cô gợi ý để trẻ thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi theo chủ đề 
nhánh: tết và mùa xuân
` Cho trẻ về góc chơi đã gài thẻ
` Trẻ lấy đồ chơi ra chơi với nhau, cô nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi
` Cô bao quát trẻ chơi, và nhập vai chơi cùng với trẻ, Giúp đỡ trẻ 
thể hiện vai chơi và giao lưu với các nhóm chơi
Cô giảng từ và cho trẻ đọc từ: Ngũ quả, quả quất

` Cô nhận xét các nhóm chơi
ăn, chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất
nói chuyện cười đùa khi ăn, không làm rơi vãi cơm

sẽ, cô bao quát cho trẻ ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

chú ý trẻ ăn chậm.
` ` Xem video” Tôi yêu VN” tập 
23
`Học tiếng anh
` Nêu gương cuối ngày

` Dạy KN: Trồng chăm sóc cây 
hoa quả ` Chơi tự do
` Nêu gương cuối ngày

Nghỉ tết nguyên đán

đề: Tết và mùa xuân . Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
                    Giáo viên                                                                                            Tổ trưởng ký duyệt                            

                  Vi Thị Hồng Hiếu                                                                                      Trần Thị Huế
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